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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC 

ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG TỪ VẠC ĐƯỢC CHỌN LỌC 

PHỤC TRÁNG TỪ GIỐNG ĐỊA PHƯƠNG

Nguyễn Thiếu Hùng1, Trần Thị Thanh Hương1      

ABSTRACT 

Study on cultivation technique for Yams varieties selected and restored  
from local germplasm 

Using the new Yams varieties selected and restored from local gemplasm in combination with 
advanced techniques, the yield reached 24.46 tones/ ha (52% higher than the yield of non-restored 
Yams varieties, which was only 16.09 tonnes/ha). The profitability of the production also increased 
to > 93 million VND/ha/season. The yield of White Yam achieved 27.50 tones/ ha (16% higher than 
the yield of traditional varieties - 23.61 tones/ha). Similarly, the profit of the White Yam production 
rose to > 97 million VND/ha/season. 

Key words: Yams, yield, Lang Son and Hoa Binh province; cultivation technique. 
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Vật liệu nghiên cứu 

ống khoai mỡ trụi trắng Lạng Sơn
ống khoai từ lông Bắc Giang. 

Địa điểm Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng 
Sơn và ạc Thủy, H

ời gian: ừ tháng 2/2014 đến tháng 
12 năm 2014. 

Phương pháp xử lý số liệ ố liệu 
được xử lý bằng ần mềm Excel v
chương tr

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 
canh tác khoai từ vạc 

ệm được bố trí theo phương 
ẫu nhi ần nhắc lại.

ệm mức ph ật độ 
ồng khoai từ lông Bắc Giang

ệm gồm có 9 công thức (CT)
ới các mật độ trồng và lượng phân bón 

rong đó: ật độ trồng ật 
độ 2 khóm/m ật độ 3 khóm/m

ật độ 4 khóm/m ; Lượng phân bón: 
ấn phân HC

ấn phân HC
ấn phân HC

ệm nghi ứu thời vụ trồng 
ừ lông Bắc Giang

ật độ ồng 20/3; 
ồng 10/4; Công thức 3: Trồng 30

ệm mức phân bón v ật độ 
ồng khoai mỡ trụi trắng Lạng Sơn

ệm gồm có 9 công thức (CT): 
ồng 1 h ống rộng 80cm; trong đó: 

ật độ 3 khóm/m ật độ 4 

ật độ 5 khóm/m
ữu cơ 20 tấn

ữu cơ 20 tấn
ữu cơ 

ấn

ệm nghi ứu thời vụ trồng 
ỡ trụi trắng Lạng Sơn:

ật độ 3 khóm/ ồng 20/2
ồng 10/3 ồng

2.2. Xây dựng mô hình sản xuất 
khoai từ vạc 

ứu v ển
ủ phối hợp với ph ệp 

ến nông huyện ạc Thủy, H
ện Hữu Lũng, Lạng Sơn ổ chức tập 

ấn kỹ thuật, ấp giống, phân 
đầy đủ chất lượng tốt để xây dựng mô h
ới sự tham gia của nông dân. Qu

ỉnh với 10 hộ nông dân tham gia

2.3. Các chỉ tiêu và phương pháp 
theo dõi 

ệm nghi ứu biện pháp kỹ 
ật canh tác:

Được theo d ỉ ti ỷ lệ mọ
sinh trưởng phát triển,t ệnh hại, 
năng suất v ếu tố cấu thành năng suất. 

ản xuất: ỉ ti
ỷ ệ mọc, sâu bệnh hại, năng suất v

ệu quả kinh tế. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh 
tác khoai từ vạc 

1.1. Ảnh hưởng mật độ trồng, mức 
phân bón đến năng suất khoai từ lông 
Bắc Giang  

Địa điểm: X ện Lạc 
ủy, tỉnh H

ời gian trồng: 5/4/2014 ời gian 
ạch: 27



Bảng 1. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của khoai từ lông Bắc Giang 

Công thức 
Số 

củ/khóm 
TL củ/khóm 

(g) 

Tỷ lệ % cỡ củ Năngsuất 
(tấn/ha) > 200 g 100-200 g 50-100 g < 50 g 

M1P1 19,4 1.012 6,79 42,25 31,53 19,43 20,24 

M1P2 24,7 1.237 17,79 37,80 28,51 15,9 24,73 

M1P3 25,9 1.285 12,84 38,90 28,55 19,71 25,70 

M2P1 18,1 835 16,17 42,10 20,97 20,76 25,05 

M2P2 20,3 933 22,86 36,90 23,10 17,14 28,00 

M2P3 20,9 883 16,6 44,20 22,22 16,98 26,50 

M3P1 15,5 597 6,7 39,80 32,83 20,67 23,87 

M3P2 14,3 613 20,11 36,50 24,37 19,02 24,53 

M3P3 12,5 603 8,29 37,00 37,03 17,68 24,13 

TB 19,1 889 14,24 39,49 27,68 18,59 24,75 

CV(%) 10,0 10,0 2,8 6,9 7,6 17,9 9,4 

LSD.05 (MĐ) 1,8 7,3     2,2 

LSD.05 (PB) 1,8 7,3     2,2 

LSD.05 (MĐxPB) 3,2 51,2     3,9 

Ghi chú: MĐ: Mật độ; PB: Phân bón. 

ết quả cho thấy ức M ật 
độ trồng 30.000 cây/ha, mức phân bón 
ấn phân HC

cho năng suất cũng như cỡ củ thương phẩm 
ất

1.2. Ảnh hưởng thời vụ trồng đến 
năng suất và yếu tố cấu thành năng 
suất khoai từ lông Bắc Giang tại Lạc 
Thủy, Hòa Bình  

Bảng 2. Năng suất khoai từ lông Bắc Giang tại Lạc Thủy, Hòa Bình 

Thời vụ 
Số 

củ/khóm 
TL củ/khóm 

(g) 

Tỷ lệ % cỡ củ Năng suất 
(tấn/ha) > 200 (g) 100-200 (g) 50-100 (g) < 50 (g) 

TV1: 20/3 18,07 1.206,7 21,27 41,99 24,86 11,88 24,13 

TV2: 10/4 18,07 1.366,7 28,29 37,07 24,39 10,24 27,33 

TV3: 30/4 19,73 1.083,3 7,38 42,15 33,54 16,92 21,67 

TB 18,62 1.218,9 18,98 40,41 27,60 13,02 24,38 

CV(%) 11,0 9,1 22,9 12,4 16,7 23,5 9,1 

LSD.05       2,03 

 

ết quả cho thấy: ồng khoai từ lông 
ời vụ 2 (10/4) cho năng suất cao nhất 

ấn/ha, tỷ lệ củ >150g đạt 16,79%
ảng 2)

1.3. Ảnh hưởng của mật độ và phân 
bón đến năng suất và yếu tố cấu thành 
năng suất của giống khoai mỡ trụi trắng 
Lạng Sơn tại xã Minh Sơn, Hữu Lũng, 
Lạng Sơn 

ời gian trồng: 25/2/2014 ời gian 
ạch: 28/10/2014)



Bảng 3. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất khoai mỡ trụi trắng Lạng Sơn 

STT Công thức Số củ/ khóm (củ) 
Khối lượng 

trung bình củ (g) 
Khối lượng  
củ/khóm (g) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

1 CT1 1,55 448,3 693,2 20,79 

2 CT2 1,60 442,5 707,3 21,22 

3 CT3 1,62 451,9 738,0 22,14 

4 CT4 1,72 381,5 650,9 26,03 

5 CT5 1,55 468,8 719,6 28,78 

6 CT6 1,55 455,8 699,1 27,96 

7 CT7 1,67 337,8 557,9 27,89 

8 CT8 1,65 354,4 572,4 28,62 

9 CT9 1,55 355,6 553,8 27,69 

Trung bình  1,60 410,7 654,7 25,68 

CV(%) 6,2 8,2 5,7 5,0 

LSD.05 (Mật độ) 0,84 28,07 31,0 1,07 

LSD.05 (Phân bón) 0,84 28,07 31,0 1,07 

LSD.05(MĐxPB) 0,14 48,6 53,7 1,86 

 

ết quả cho thấy: ật độ trồng khoai mỡ 
ều lượng phân bón ở CT5 của thí nghiệm 

ật độ 4 khóm/m ữu cơ
ấn

ốt nhất và năng suất khoai mỡ trụi trắ
ể đạt được 28,60 tấn củ/ha.

1.4. Ảnh hưởng của thời vụ đến 
năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất khoai mỡ trụi trắng Lạng Sơn  

Bảng 4. Năng suất và một số yếu tố cấu thành năng suất ở các thời vụ khác nhau 

STT Công thức 
Số củ/khóm 

(củ) 
Khối lượng trung bình 

củ (g) 
Khối lượng 

khóm (g) 
Năng suất 

(tấn/ha) 

1 TV1: 20/2 1,65 437,2 719,3 28,23 

2 TV 2: 10/3 1,57 372,6 586,1 23,00 

3 TV3: 30/3 1,60 341,0 539,8 20,77 

Trung bình  1,60 383,6 615,1 24,00 

CV(%) 7,1 7,5 4,0 4,4 

LSD.05 0,18 46,2 39,3 1,68 

 

ồng khoảng thời gian từ ng
ết thúc ngày 10/03 (dương lịch), khoai 

ỡ trụi trắng Lạng Sơn đạt năng suất cao 
ấn củ/ha

2. Kết quả xây dựng mô hình canh tác 
khoai từ vạc năm 2014 

2.1. Năng suất của mô hình 

Bảng 5. Năng suất giữa trồng theo kỹ thuật mới của nhiệm vụ và trồng theo tập quán cũ  
của địa phương năm 2014 

Tên giống 
Địa điểm 

trồng 
Thời gian 

trồng 
Thời gian  
thu hoạch 

Trồng theo kỹ 
thuật đề tài năng 

suất (tấn/ha) 

Trồng theo tập 
quán cũ năng 
suất (tấn/ha) 

Năng 
suất 

tăng (%) 

Khoai mỡ trụi trắng 
Lạng Sơn 

Hữu Lũng, 
Lạng Sơn 

25/2/2014 27/10/2014 23,61 27,50 > 16 

Khoai từ lông Bắc 
Giang 

Lạc Thủy, 
Hòa Bình 

8/4/2014 25/12/2014 16,09 24,46 > 52 



2.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng khoai từ vạc năm 2014 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng khoai từ vạc năm 2014 

Thứ 

tự 
Khoản mục Đơn vị tính 

Khoai từ lông Bắc Giang Khoai mỡ trui trắng Lạng Sơn 

Trồng 

theo kỹ 
thuật mới 

Trồng 

theo tập 
quán cũ 

Tăng giảm 

giữa KT cũ 
và KT mới 

(%) 

Trồng 

theo kỹ 
thuật 
mới 

Trồng 

theo tập 
quán cũ 

Tăng giảm 

giữa KT 
cũ và KT 
mới (%) 

1 

Tổng thu 1000 đ 220.140 128.720 71,02 240.750 188.880 27,46 

Sản lượng Tấn/ha 24,460 16,090 52,02 27,500 23,610 16,48 

Giá bán 1000 đ/tấn 9.000 8.000 12,50 9.000 8.000 12,50 

2 

Tổng chi 1000 đ/ha 126.300 97.700 29,27 119.958 107.320 11,78 

Giống 1000 đ 22.000  16.000 37,50 25.600  22.400 14,30 

Phân bón 1000 đ 23.700 14.220 66,67 18.758 16.880 11,13 

Lao động 1000 đ 80.600 64.480 25,00 75.600 68.040 11,11 

3  Lợi nhuận 1000 đ/ha 93.840 31.020 202,51 120.792 81.560 48,10 

4 Thu nhập 1000 đ/ha 174.440 95.500 82.70 196.392 149.600 31,28 

5 Giá thành 1000 đ/tấn 5.164 6.072 -17,58 4.362 4.550 -0,43 

6 
Tỷ suất lợi 
nhuận 

(%) 74,30 31,75 134 100,69 76,00 32,49 

7 MBCR Lần 3,20  4,10  

Ghi chú: Lợi nhuận = Tổng thu - Tổng chi; Thu nhập = Lợi nhuận + Lao động gia đình; 

Giá thành = Tổng chi/sản lượng; Tỷ suất lợi nhuận(%): Lợi nhuận/tổng chi 

Hệ số MBCR = 
Tổng thu mô hình mới - Tổng thu mô hình cũ 

Tổng chi mô hình mới - Tổng chi mô hình cũ 

  (MBCR < 1,5 Trung bình; MBCR = 1,5 - 2 Khá; MBCR > Cao)  

ết quả cho thấy, ồng theo kỹ 
ật của đề t ợi nhuận tăng 48,10% 

ỡ) v ừ); thu 
ập tăng 31,28% (khoai mỡ) v

ừ); lợi nhuận bi ủa mô h ất 
cao đạt > 3,2%.

IV.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận 

ụng kỹ thuật năng suất 
ừ lông Bắc Giang đạt 24,46 tấn củ/ha 

và năng suất khoai mỡ trụi trắng đạt 27,50 
ấn củ/ha

Đối với k ỡ trụi trắng Lạng Sơn:
ời vụ trồng: 20/2 ật độ trồng

Lượng phân bón
ữu cơ 20 tấn +

Đối với ừ lông Băc 
ời vụ trồng:1/4 ật độ ồng:

Lượng phân bón ữu 
cơ 20 tấn

2. Đề nghị 

ổ sung các tiến bộ kỹ thuật 
ới để ho ện quy tr ừ vạc 
ằm phát huy hiệu quả trong sản xuất đối 

ới 2 giống từ vạc.
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NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VÀ LẠC 

TRỒNG XEN CANH VỚI MÍA TẠI THANH HÓA

Nguyễn Huy Hoàng1, Lê Quốc Thanh1,  
Hoàng Tuyển Phương1, Lê Hoài Thanh2  

ABSTRACT 

Research to select soybean and groundnut varieties for intercropping woth 
sugarcane in Thanh Hoa province  

Thanh Hoa is one of the provinces that possess the largest area for sugarcane cultivation and 

highest sugarcane productivity of the whole country. In the recent past years, the situation of pest 

and disease damages to sugarcane and the soil degradation are becoming more and more 

seriously on sugarcane - material cultivation areas of the province. Thousand hectars of soils for 
sugarcane - material cultivation have been transferred to cultivation of other crops. Sugarcane 
productivity tends to be slowly increased. From the in-country and oversea research results, it is 

shown that intercropping sugarcane with legume family crop plants is the important solution for 
sugarcane intensive cultivation and is the compulsory solution for sustainable sugarcane farming. 

The soybean variety DT26, which has been selected, is of good growth and development, yield 

from 10.5 - 11.0 quintals/ha on hilly soils and from 11.5 - 12.2 quintals/ha on field soils. This variety 
is suitable for inter-cropping with sugarcane on both hilly and field soils. And L26 is a compact 
shaped, good growth and development groundnut variety, yield from 18.5 to 19.6 quintals/ha, 

suitable for intercropping on field soil on Thach Thanh district, Thanh Hoa province.  

Key words: Soybean, groundnut, intercropping, sugarcane-material, Thanh Hoa province 
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